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TRẮC NGHIỆM SỬ 8 BÀI 13 CÓ ĐÁP ÁN 

  

Câu 1. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX tình hình chủ nghĩa tư bản như thế nào? 

A. Phát triển không đều về kinh tế, chính trị 

B. Phát triển đồng đều nhau về kinh tế, chính trị 

C. Chậm phát triển về mọi mặt 

D. Chỉ phát triển về quân sự, hệ thống thuộc địa 

Câu 2. Kẻ hung hãn nhất trong cuộc tranh đua giành thuộc địa là nước nào? 

A. Đức 

B. I-ta-li-a 

C. Nhật Bản 

D. Anh 

Câu 3. Khối liên minh gồm những nước nào? 

A. Đức, Áo-Hung 

B. Đức, Áo-Hung, I-ta-li-a 

C. Anh, Pháp Nga 

D. Anh Pháp, I-ta-li-a 

Câu 4. Mở đầu cuộc chiến Đức dự định đánh bại nước nào một cách chớp nhoáng? 

A. Nga 

B. Anh 

C. Pháp 

D. Áo 

Câu 5. Khối Hiệp ước bao gồm những nước nào? 

A. Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a 

B. Đức, Anh, Pháp 

C. Anh, Pháp, Nga 

D. Anh, Pháp, i-ta-li-a 

Câu 6. Trong giai đoạn thứ nhất Pháp được cứu nguy nhờ: 

A. Quân An 
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B. Quân Mỹ 

C. Quân Nga 

D. Quân Nga và Anh 

Câu 7. Sự kiện nổi bật nhất trong giai đoạn thứ hai có ảnh hưởng đến chiến tranh là 

gì? 

A. Cách mạng tháng 10 Nga 

B. Nga rút khỏi chiến tranh. 

C. Quân Anh và Pháp phản công. 

D. Các đồng minh của Đức đầu hàng. 

Câu 8. Đế quốc nào được mệnh danh là "con hổ đói đến bàn tiệc muộn" ? 

A. Đức 

B. Ý 

C. Mỹ 

D. Nhật 

Câu 9. Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là ? 

A. Chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa. 

B. Phe Liên minh phi nghĩa, phe Hiệp ước chính nghĩa. 

C. Phe Hiệp ước phi nghĩa, phe Liên minh chính nghĩa. 

D. Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa. 

Câu 10. Khi chiến tranh bùng nổ có một chính đảng kiên quyết chống chiến tranh, đó 

là đảng nào? 

A. Đảng Xã hội Dân chủ Đức 

B. Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga. 

C. Đảng Quốc đại Ấn Độ. 

D. Đảng Xã hội Pháp. 

Câu 11. Đế quốc nào được mệnh danh là "con hổ đói đến bàn tiệc muộn"? 

A. Đế quốc Mĩ. 

B. Đế quốc Đức. 

C. Đế quốc Nhật Bản. 
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D. Đế quốc Anh. 

Câu 12. Nguyên nhân cơ bản gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là mâu thuẫn 

trước tiên giữa các đế quốc nào? 

A. Giữa đế quốc Anh với đế quốc Đức. 

B. Giữa đế quốc Đức với đế quốc Áo - Hung. 

C. Giữa đế quốc I-ta-li-a với đế quốc Anh, Pháp. 

D. Giữa đế quốc Anh, Pháp với đế quốc Đức. 

Câu 13. Nhờ đâu quản Pháp có điều kiện phản công quản Đức cứu nguy cho Pa-ri? 

A. Quân Anh tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông. 

B. Quân Nga tấn công quân Đức ở mặt trận phía Đông. 

C. Quân Anh chặn đường biển không cho quân Đức tăng viện binh để chiếm Pa-ri. 

D. Quân đội Pháp dựa vào lực lượng quần chúng nhân dân phản công quân Đức. 

Câu 14. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc các nước để quốc ráo riết chuẩn bị chiến 

tranh cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX? 

C. Sự hình thành hai khối quân sự thù địch nhau. 

D. Cả ba ý trên đúng. 

A. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản các nước. 

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thị trường và thuộc địa. 

Câu 15. Tính chất của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là? 

A. Chiến tranh đế quốc, xâm lược, phi nghĩa. 

B. Phe Liên minh phi nghĩa, phe Hiệp ước chính nghĩa. 

C. Phe Hiệp ước phi nghĩa, phe Liên minh chính nghĩa. 

D. Chính nghĩa thuộc về các nước thuộc địa. 

Câu 16. Vì sao gọi là cuộc chiến tranh thế giới? 

A. Chiến tranh xảy ra giữa nhiều nước đế quốc. 

B. Nhiều vũ khí hiện đại được sử dụng trong chiến tranh, 

C. Chiến tranh có đến 38 nước và nhiều thuộc địa tham gia. 

D. Hàng chục triệu người lao động bị thương vong vì lợi ích của giai cấp tư sản. 
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Câu 17. Nhân tố nào đã làm thay đổi so sánh lực lượng giữa các nước đế quốc cuối thế 

kỉ XIX- đầu thế kỉ XX? 

A. Sự phát triển không đều về kinh tế 

B. Sự khác biệt về diện tích thuộc địa 

C. Sự phát triển không đều của chủ nghĩa tư bản 

D. Sự khác biệt về thể chế chính trị 

Câu 18. Đức, Áo- Hung và Italia là những nước thuộc trong phe nào? 

A. phe Hiệp ước 

B. phe Đồng minh 

C. phe Liên minh 

D. phe Trục 

Câu 19. Phe hiệp ước bao gồm những quốc gia nào? 

A. Anh, Pháp, Đức 

B. Anh, Pháp, Nga 

C. Mĩ, Đức, Nga 

D. Anh, Pháp, Mĩ 

Câu 20. Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1916), Đức đã 

sử dụng chiến lược gì? 

A. Đánh nhanh thắng nhanh/ đánh chớp nhoáng 

B. Đánh cầm cự, vừa đánh vừa đàm phán 

C. Tiến công thẳng vào các đối thủ thuộc phe Hiệp ước 

D. Đánh lâu dài để gìn giữ lực lượng Lời giải 

Câu 21. Trong giai đoạn hai của chiến tranh thế giới thứ nhất, lực lượng tham chiến 

của phe Hiệp ước có sự biến đổi như thế nào? 

A. Đánh nhanh thắng nhanh/ đánh chớp nhoáng 

B. Đánh cầm cự, vừa đánh vừa đàm phán 

C. Tiến công thẳng vào các đối thủ thuộc phe Hiệp ước 

D. Đánh lâu dài để gìn giữ lực lượng 
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Câu 22. Sự kiện nào chứng tỏ sự phát triển của phong trào cách mạng thế giới trong 

thời gian diễn ra chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Các Đảng Cộng sản được thành lập ở nhiều nước 

B. Cách mạng tháng Mười Nga thành công. 

C. Phe Hiệp ước giành thắng lợi trên các mặt trận 

D. Cách mạng Mông Cổ, Thổ Nhĩ Kì thành công 

Câu 23. Vì sao đầu thế kỉ XX, ở châu Âu lại hình thành hai khối quân sự kình địch 

nhau? 

A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề kinh tế 

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề chính trị 

C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề quân sự 

D. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa 

Câu 24. Nguyên nhân trực tiếp nào dẫn đến bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất 

(1914 -1918)? 

A. Thái tử Áo - Hung bị ám sát. 

B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa. 

C. Tình hình căng thẳng ở bán đảo Bancăng. 

D. Anh tuyên chiến với Đức (4-8-1914). 

Câu 25. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng những nét chính trong giai đoạn 

1 của chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Chiến tranh chỉ diễn ra giữa các khối nước châu Â 

B. Nhiều loại vũ khí hiện đại được đưa vào sử dụng 

C. Phe liên minh chiếm ưu thế trong thời gian đầu 

D. Hai phe chuyển sang duy trì thế cầm cự từ năm 1916 

Câu 26. Biểu hiện nào chứng tỏ vào cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX quan hệ quốc tế 

giữa các đế quốc ở Châu Âu ngày càng căng thẳng? 

A. Sự hình thành liên minh chính trị đối đầu nhau 

B. Sự hình thành các liên minh kinh tế đối đầu nhau 

C. Sự hình thành các khối quân sự đối đầu nhau 

D. Sự tập trung lực lượng quân sự ở biên giới giữa các nước 
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Câu 27. Vì sao Đức là kẻ hung hăng nhất trong cuộc đua giành giật thuộc địa cuối thế 

kỉ XIX - đầu thế kỉ XX? 

A. Nước Đức có tiềm lực kinh tế, quân sự hùng mạnh nhưng lại có ít thuộc địa 

B. Nước Đức có lực lượng quân dội hùng mạnh, được huấn luyện đầy đủ 

C. Nước Đức có nền kinh tế phát triển mạnh nhất Châu Âu 

D. Giới quân phiệt Đức tự tin có thể chiến thắng các đế quốc khác 

Câu 28. Sự kiện nào đánh dấu nước Nga rút ra khỏi chiến tranh thế giới thứ nhất? 

A. Cách mạng tháng Mười Nga bùng nổ 

B. Hòa ước Brét-li-tốp 

C. Nước Nga Xô Viết được thành lập 

D. Liên minh 14 nước đế quốc bao vây, tấn công Nga 

Câu 29. Chiến tranh thế giới thứ nhất không mang tính chất nào sau đây? 

A. Đế quốc 

B. Xâm lược 

C. Phi nghĩa 

D. Phi nghĩa đối với phe Liên minh, chính nghĩa với phe Hiệp ước 

Câu 30. Nguyên nhân sâu xa nào dẫn tới sự bùng nổ cuộc chiến tranh thế giới thứ 

nhất (1914-1918)? 

A. Mâu thuẫn về vấn đề thị trường và thuộc địa 

B. Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản 

C. Thái độ hung hăng của Đức và sự dung dưỡng của Anh, Pháp 

D. Thái tử Xéc-bi bị ám sát 

Câu 31. Sự kiện nào diễn ra trong chiến tranh thế giới thứ nhất có tác động tích cực 

đến cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam? 

A. Cách mạng tháng Mười Nga thành công 

B. Mĩ chính thức tham chiến 

C. Đức kí văn kiện đầu hàng không điều kiện 

D. Nước Pháp tham chiến 
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Câu 32. Chiến tranh chính thức diễn ra bằng sự kiện nào? 

A. Ngày 28-7-1914 Áo- Hung tuyên chiến với Xéc-bi. 

B. 28-6- 1914 thái tử Áo-Hung bị phần tử khủng bố ở Xéc-bi ám sát 

C. 1-8 Đức tuyên tuyên chiến Nga 

D. Anh 4-8 tuyên chiến với Đức, chiến tranh bùng nổ và nhanh chóng thành chiến tranh 

thế giới. 

Câu 33. Mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc thể hiện ở lĩnh vực nào? 

A. Về vấn đề tranh chấp quyền lực. 

B. Về vấn đề cạnh tranh trong việc xuất khẩu hàng hóa. 

C. Về vấn đề thuộc địa và thị trường. 

D. Về vấn đề áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật. 

Câu 34. Nguyên nhân dẫn đến chiến tranh là: 

A. Sự phát triển không đồng đều của tư bản chủ nghĩa. 

B. Mâu thuẫn giữa các nước về vấn đề thuộc địa 

C. Sự hình thành 2 khối quân sự kình địch nhau 

D. A, B, C đúng 

Câu 35. Phe Liên minh gồm: 

A. Đức Mĩ Nhật 

B. Anh, Pháp, Mĩ 

C. Đức, Áo, Hung 

D. Anh, Pháp, Nga 
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ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM SỬ 8 BÀI 13: CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT 

(1914-1918) 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 A Câu 19 B 

Câu 2 A Câu 20 A 

Câu 3 B Câu 21 A 

Câu 4 C Câu 22 B 

Câu 5 C Câu 23 D 

Câu 6 C Câu 24 A 

Câu 7 A Câu 25 A 

Câu 8 A Câu 26 C 

Câu 9 A Câu 27 A 

Câu 10 B Câu 28 B 

Câu 11 B Câu 29 D 

Câu 12 D Câu 30 B 

Câu 13 B Câu 31 A 

Câu 14 D Câu 32 B 

Câu 15 A Câu 33 C 

Câu 16 C Câu 34 D 

Câu 17 C Câu 35 C 

Câu 18 C   

 


